
 1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ  

       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 

 

Bản án số: 12/2020/HSST 

Ngày: 14 - 01 - 2020 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

     

 

NHÂN DANH 
        NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
        TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thành.  
  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Bà Phạm Thị Nhung; 

          2/ Bà Trần Quang Cảnh; 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Dương – Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên toà: Bà Phạm Thị Huyền Trang – Kiểm sát viên.                                                
  

Ngày 14 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Phú, 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 160/2019/HSST ngày 02 tháng 

12 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 221/2019/QĐXXST-HS 

ngày 19/12/2019 đối với các bị cáo:  
   

1. Nguyễn Lê Anh H; sinh năm 1980, tại: TP. Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký 

NKTT: chưa đăng ký hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện nay: không nơi ở nhất 

định; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 04/12; giới tính: Nam; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu Tuấn (chết), và 

bà Lê Thị Lai (chết); tiền án: không; tiền sự: ngày 01/12/2016 bị Tòa án nhân 

dân quận 3, TP. Hồ Chí Minh ra Quyết định số 89/QĐ-TA đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc 18 tháng tại Trung tâm giáo dục – lao động xã hội Phú Đức. 

Chấp hành xong tháng 4/2018.   

 Bị bắt tạm giam ngày 09/8/2019. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh và có mặt tại phiên tòa. 

  

2. Nguyễn Thành T; sinh năm 1993, tại: TP. Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký 

NKTT: 475/29 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh; 

chỗ ở hiện nay: không nơi ở nhất định; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 

08/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: phật; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Thành Tuấn (chết), và bà Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm 1957; 

- Nhân thân: tháng 09/2013 đi nghĩa vụ quận sự tại tiểu đoàn 169, trung 

đoàn 276, sư đoàn 367. Tháng 9/2015 xuất ngũ; ngày 04/8/2017 bị Ủy ban nhân 

dân phường 13, quận 10, TP. Hồ Chí Minh ra Quyết định số 215/QĐ-UBND áp 

dụng biện pháp giáo dụng tại xã, phường với thời hạn 03 tháng về hành vi sử 

dụng trái phép chất ma túy;   
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- Tiền án: ngày 01/02/2018 bị Tòa án nhân dân quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

xử phạt 01 năm 09 tháng tù về tội: “Cướp giật tài sản”. Chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 09/3/2019.  

- Tiền sự: không.   

 Bị bắt tạm giam ngày 09/8/2019. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh và có mặt tại phiên tòa.  

 

3. Châu Thị Ánh C; sinh năm 1984, tại: Gia Lai; Nơi đăng ký NKTT: tổ 4, 

phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; chỗ ở hiện nay: không nơi ở 

nhất định; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 9/12; giới tính: Nữ; dân tộc: 

Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Châu Văn Đông, sinh năm 

1954, và bà Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1954; tiền án, tiền sự: không; 

 Bị bắt tạm giam ngày 09/8/2019. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh và có mặt tại phiên tòa.  

 

4. Nguyễn Lê Thanh T; sinh năm 1994, tại: TP. Hồ Chí Minh; Nơi đăng 

ký NKTT: 87/44/94 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí 

Minh; chỗ ở hiện nay: không nơi ở nhất định; nghề nghiệp: không; trình độ học 

vấn: 07/12; giới tính: Nữ; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Nguyễn Hữu Tấn (chết), và bà Lê Thị Lai (chết); tiền án, tiền sự: 

không;   

 Bị bắt tạm giam ngày 09/8/2019. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh và có mặt tại phiên tòa.  

 

5. Lê Trọng B; sinh năm 1990, tại: Ninh Bình; Nơi đăng ký NKTT: thôn 

Bích Sơn, xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; chỗ ở hiện nay: Căn hộ 

A 2-3-6 chung cư Lê Thành, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh; 

nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Lâm, sinh năm 1963, và bà 

Trần Thị Sen, sinh năm 1963; Vợ: Phạm Thị Ngọc Hân, sinh năm 1987; Có 01 

người con sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: không.  

- Nhân thân: ngày 27/3/2007 bị Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh xử 

phạt 03 năm 06 tháng tù về tội: “Giết người”, chấp hành xong hình phat tù ngày 

12/4/2009; Ngày 14/8/2018 bị Công an quận Thủ Đức khởi tố bắt tạm giam về 

tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, đến ngày 30/01/2019 thay 

đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 17/9/2019 

bị Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh xử 06 tháng tù giam.  

 Bị bắt tạm giam ngày 11/8/2019. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh và có mặt tại phiên tòa.  
                   

- Người bị hại:  

1. Anh Nguyễn Chí T, sinh năm 1998; trú tại: 260/10 Phan A, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh ( vắng mặt). 

2. Anh Võ Trọng N, sinh năm 1990; trú tại: 260/10 Phan A, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh (có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Lê Quỳnh A, sinh năm: 1992; trú tại: 260/10 Phan A, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh (vắng mặt). 
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2. Anh Nguyễn Bảo Q, sinh năm: 1990;  trú tại: 260/10 Phan A, phường 

Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

3. Anh Phan Minh T, sinh năm: 1990; trú tại: 260/10 Phan A, phường Hiệp 

Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh (vắng mặt). 

 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 17h00 ngày 5/8/2019, Nguyễn Thành T và Nguyễn Lê Thanh T 

đến phòng thuê trọ của Nguyễn Lê Anh H, Châu Thị Ánh C (sống chung như vợ 

chồng) tại nhà kế nhà số 306/58 khu phố 2, phường An Phú Đông, Quận 12 để 

mượn tiền nhưng H không có tiền. H bàn bạc với T lén lút lấy trộm xe gắn máy 

của người thuê trọ tại số 260/10 Phan A, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú (nơi T 

và T thuê ở). Lúc này, C và T cũng có mặt nghe thấy và  đồng ý tham gia trộm 

cắp. Sau khi bàn bạc, thống nhất T sẽ đưa thẻ từ mở cửa cổng và chìa khóa cửa 

kéo vào nhà để xe của nhà trọ cho H để H đột nhập bẻ khóa trộm cắp xe gắn 

máy của người thuê trọ.  

Đến 16h00 ngày 6/8/2019, T nói T điện thoại hẹn H và C xuống gặp nhau 

để cùng đi trộm cắp tài sản như đã bàn bạc. Đến khoảng 1h50 ngày 7/8/2019, T 

điện thoại cho H hẹn gặp nhau tại ngã tư Bốn Xã (Hòa Bình- Phan A). T điều 

khiển xe gắn máy Dream biển số 51P2-1507 chở T ra chỗ hẹn thì gặp C điều 

khiển xe gắn máy Classico biển số 54K2-3657 chở H đến. T đưa thẻ từ mở cửa 

cổng nhà trọ cho H, T đưa chìa khóa mở cửa kéo nhà xe nhà trọ cho H. Lúc này, 

T và T đứng đợi ở đầu hẻm 260 Phan A, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, còn 

C điều khiển xe gắn máy Classico biển số 54K2-3657 chở H đến trước cửa nhà 

trọ số 260/10 Phan A, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú; Đến nơi H xuống xe, 

dùng thẻ từ mở cửa cổng để vào trong nhà trọ, rồi dùng chìa khóa để mở cửa 

kéo vào bên trong nhà xe, còn C thì đứng đợi bên ngoài trước cửa nhà trọ để 

cảnh giới. Khi vào bên trong nhà xe, H dùng đoản bẻ ổ khóa xe gắn máy 

Exciter, màu xanh, biển số 68T1-17310 nhưng không khởi động được xe nên H 

không lấy; H tiếp tục di chuyển đến phá ổ khóa xe gắn máy Wave màu trắng 

biển số 59K1-29473, khi di chuyển chiếc xe ra khỏi vị trí để xe thì phát hiện 

bánh sau xe bị khóa bằng dây xích H không lấy được nên đẩy xe trở lại vị trí cũ; 

H tiếp tục di chuyển đến dùng đoản phá ổ khóa xe Airblade biển số 72C1-

11691, đèn xe bật sáng, H dẫn xe ra bên ngoài sân nhà trọ kéo cửa nhà xe lại, 

đẩy xe ra trước cửa cổng và khép cửa cổng lại. H điều khiển xe Airblade biển số 

72C1-11691, C điều khiển xe Classico biển số 54K2-3657 chạy theo phía sau H. 

Khi H và C đi đến trước số 264 Phan A, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú thì 

gặp T và Th. Hào giao xe gắn máy AirBlade, biển số 72C1-116.91vừa trộm cắp 

được cho Th điều khiển, H nói T và Th chạy xe đến Cầu Bông, quận Bình 

Thạnh đợi. T điều khiển xe Dream, biển số 51P2-1507, Th điều khiển xe gắn 

máy AirBlade vừa trộm được đến Cầu Bông, quận Bình Thạnh đứng chờ. C chở 

H quay trở lại nhà trọ 260/10 Phan A, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, C đứng 

cảnh giới bên ngoài, H mở cửa cổng rồi mở cửa nhà xe vào bên trong. H dùng 

đoản phá ổ khóa xe Yamaha YZF-R3 biển số 93A1-002.67 nhưng không phá 
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khóa được nên H tiếp tục dùng đoản phá khóa xe gắn máy Zip biển số 36B7- 

05468 nhưng không phá khóa được. H bỏ ra ngoài khép cửa nhà xe, khép cửa 

cổng nhà trọ lại. H điều khiền xe Classico, biển số 54K2-3657 chở C đi đến 

điểm hẹn để gặp T và Th. Khi gặp được T và Th tại Cầu Bông, do xe Airblade, 

biển số 72C1-116.91 tắt máy không khởi động được nên C ngồi lên xe Airblade 

điều khiển, còn H điều khiển xe Classico, biển số 54K2-3657 dùng chân đẩy, T 

điều khiển xe Dream, biển số 51P2-1507 chở Th cùng nhau về nhà trọ của H và 

C để cất giấu xe. T và Th ngủ lại phòng trọ của H và C. 

 Đến 8h00 ngày 07/8/2019, C điện thoại liên lạc với Lê Trọng B nói là có 

01 xe gắn máy Airblade (loại đầu bò xe đời 2011) muốn bán, B đồng ý mua xe 

và nói C mang xe đến cho B xem. C tháo biển số 72C1-116.91 của xe gắn máy 

Airblade đen rồi cất giấu vào trong cốp xe Classico, biển số 54K2-3657. H lấy 

biển số 83D1-01013 (có sẵn trong phòng trọ) gắn vào xe Airblade trộm cắp 

được. Sau đó, H điều khiển xe Airblade, biển số 83D1-01013, C điều khiển xe 

Classico, biển số 54K2-3657 cùng đi đến quán cà phê Minano tại số 2 đường số 

2, phường An Lạc, quận Bình Tân gặp B. B xem xe và biết xe không có giấy tờ, 

không chìa khóa xe, không làm giấy tờ mua bán, không làm hợp đồng công 

chứng sang tên xe. B biết rõ xe này là xe do trộm cắp mà có nhưng vẫn đồng ý 

mua xe với giá 3.000.000 đồng rẻ hơn so với giá thị trường. B mang chiếc xe 

gửi tại tầng hầm để xe chung cư Lê Thành, phường An Lạc, quận Bình Tân.  

Qua truy xét Công an quận Tân Phú đã bắt được Nguyễn Lê Anh H, 

Nguyễn Thành T, Châu Thị Ánh C, Nguyễn Lê Thanh T và Lê Trọng B. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú Nguyễn Lê Anh H, 

Nguyễn Thành T, Châu Thị Ánh C, Nguyễn Lê Thanh T, Lê Trọng B khai nhận 

toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên. Riêng số tiền bán xe Airblade do trộm cắp có 

được, C và H chia cho T và T số tiền là 1.000.000 đồng; Còn lại 2.000.000 đồng 

thì C và H hưởng lợi.  

Ngoài việc mất xe như đã nêu trên, qua điều tra xác định: Vào lúc 03h41 

ngày 07/8/2019, có 01 nam thanh niên đội mũ bảo hiểm màu xanh lục, bịt khẩu 

trang màu xanh (loại khẩu trang y tế), mặc áo khoác dài tay màu xanh dương, 

mặc quần dài đen mở cửa nhà trọ 260/10 Phan A, phường Hiệp Tân, quận Tân 

Phú. Nam thanh niên này dùng đoản phá khóa xe Exciter biển số 68T1-17310 

nhưng không được; tiếp tục dùng đoản phá ổ khóa xe gắn máy Lead màu trắng 

BS: 59D1-579.08 rồi dẫn lùi chiếc xe này, dựng xe quay đầu hướng ra cửa; rồi 

tiếp tục dùng đoản phá khóa xe gắn máy Yamaha YZF-R3 BS: 93A1-002.67. 

Nam thanh niên này đẩy xe gắn máy Lead màu trắng BS: 59D1-57908 ra khỏi 

nhà xe, khép cửa kéo nhà xe lại rồi lấy xe bỏ đi. Đến 4h00 cùng ngày, nam 

thanh niên này quay trở lại mở cửa cổng,  mở cửa nhà xe, dùng đoản tiếp tục mở 

khóa xe Yamaha YZF-R3 BS: 93A1-002.67, rồi dẫn xe ra ngoài điều khiển xe 

bỏ đi. Đối với đối tượng tượng nam thanh niên lấy trộm xe gắn máy Lead màu 

trắng biển số 59D1-57908 và xe gắn máy Yamaha YZF-R3 biển số 93A1-

002.67 thì các bị can H, Th, C, T khai không quen biết, không rõ thông tin lai 

lịch nên không đủ cơ sở để xử lý. Cơ quan điều tra tiếp tục tiến hành truy xét xử 

lý sau. 

Ngoài ra, Nguyễn Lê Anh H còn khai nhận khoảng 04 giờ, ngày 08/8/2019 

H còn trộm cắp 01 xe gắn máy dạng Wave, biển số 51P1- 2963 trên địa bàn 

phường 5, quận Gò Vấp rồi đem xe gửi tại tầng hầm để xe chung cư Lê Thành, 
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phường An Lạc, quận Bình Tân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân 

Phú đã thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Gò Vấp để điều 

tra theo thẩm quyền. 

Theo bản Kết luận định giá tài sản số 314/KL-HĐĐGTS-TTHS ngày 

06/11/2019 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự quận Tân Phú xác định 

giá trị của xe gắn máy AirBalde màu đỏ đen biển số 72C1-116.91, số máy 

F27E-081599,  số khung 701BY752203, trị giá 19.300.000 đồng; Xe gắn máy 

Yamaha YZF màu xanh biển số 93A1-002.67, số máy H402E0018956, số 

khung 0760FK001398, trị giá 102.000.000 đồng;  Xe gắn máy Lead màu trắng 

biển số 59D1-579.08, số máy JF24E0817691, số khung 2407BY211886, trị giá 

19.000.000 đồng. 

 

Tài sản bị hư hỏng: Một ổ khóa xe gắn máy Piaggio Zip màu trắng biển 

số 36B7-054.68 của chị Lê Quỳnh A bị hư hỏng không xác định được phần thiệt 

hại; Một ổ khóa xe gắn máy Exciter biển số 68T1-17310 của anh Phan Minh T 

bị hư hỏng không xác định được phần thiệt hại; Một ổ khóa xe gắn máy Wave, 

biển số 59K1-29473 của anh Nguyễn Bảo Q bị hư hỏng không xác định được 

phần thiệt hại.  

 

Về phần dân sự: Bị hại Võ Trọng Ngh là quản lý nhà trọ yêu cầu đối 

tượng trộm cắp tài sản bồi thường thiệt hại về việc mất trộm 02 xe gắn máy: 

Yamaha YZF màu xanh biển số 93A1-002.67 và xe Lead màu trắng biển số 

59D1-579.08 với tổng số tiền 155.000.000đ.  

Anh Nguyễn Bảo Qu, anh Phan Minh T không yêu cầu bồi thường thiệt 

hại, chị Lê Quỳnh A yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với ổ khóa xe bị hư hỏng. 

 

Vật chứng: 

1/ Thu giữ tại phòng trọ của Nguyễn Lê Anh H:  

+ 01 thanh kim loại dài 8cm, có một đầu hình lục giác, một đầu dẹp; 01 

thanh kim loại dài 7,5cm, một đầu hình lục giác, một đầu có 4 cạnh dẹp; 01 

thanh kim loại dài 5cm, một đầu hình lục giác, một đầu có 6 răng cưa; 01 tua vit 

dài 15cm có cán bằng nhựa màu đỏ; 01 tua vit dài 12,5cm, có cán nhựa màu 

vàng (H khai đây là dụng cụ để Hào sửa xe và đồ điện tử). 

+ 01 mảnh nhựa màu đen, có chiều dài 3,5 cm, có chữ Honda, có một phần 

lục giác đính 4 viên nam châm;01 thanh kim loại dài 11cm, chữ L, một đầu có lỗ 

hình lục giác; 01 chìa khóa xe hiệu Yamaha (H khai nhặt được ngoài đường 

mang về nhà). 

+ 01 túi da hình chữ nhật kích thước 20x17x4 cm, màu nâu, có dây đeo 

chéo (H khai đây là túi xách của C). 

+ 01 mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có chữ Grab (đây là mũ mà H đội khi đi 

trộm cắp tài sản). 

+ 01 mũ bảo hiểm màu xanh dương có chữ Honda phía trước (đây là mũ 

bảo hiểm C đội khi đi trộm cắp tài sản). 

+ 01 mũ bảo hiểm hình lưỡi trai, dạng mềm, màu xanh đen. 

+ 01 áo khoác màu xanh đen, có hiệu Kapo trên cổ áo; 01 quần Jean dài 

màu đen, có chữ Melony; 01 áo thun màu trắng, ngắn tay, trên cổ áo có chữ 

Team (Th khai mặc khi tham gia trộm cắp tài sản). 
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+ 01 quần Jean dài màu xanh, không có nhãn hiệu (T khai mặc khi tham 

gia trộm cắp tài sản). 

+ 01 áo khoác loại kaki màu đen, có chữ Nostyle; 01 quần Kaki màu đen, 

dạng quần lửng, có chữ Hyper (H mặc khi trộm cắp tài sản). 

+ 01 quần vải dài, rằn ri, trắng đen xám không có nhãn hiệu; 01 áo sơ mi 

trắng dài tay, không nhãn hiệu; 01 áo khoác dài tay màu hồng, có chữ A6UC (C 

mặc khi trộm cắp tài sản). 

+ 01 xe gắn máy Classico biển số 54K2-3657, số khung RLCM4D110-

6Y00 8905; số máy 4D11-008905 đây là phương tiện H và C sử dụng để đi trộm 

cắp tài sản.Tiến hành xác minh biển số 54K2-3657 xác định là của xe Hon đa,  

chủ sở hữu Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1974, trú tại: E17/18 Ấp 5, xã Vĩnh Lộc 

B, huyện Bình Chánh. Tiến hành làm việc bà Ng cho biết đây là biển số của xe 

Wave, màu xám-xanh- đen bà bị mất trộm xe vào khoảng tháng 5/2019 trên địa 

bàn phường 12, Quận 6, nhưng bà không đến Công an phường trình báo. Tiến 

hành giám định số khung, số máy xe gắn máy Classico không đổi, xác minh xe 

tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành Phố Hồ Chí Minh không xác định 

được chủ sở hữu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú thông báo 

cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 6 yêu cầu tiếp nhận biển số xe gắn 

máy 54K2-3657 để phối hợp điều tra. 

+ 01 biển số xe gắn máy 72C1-116.91 (đây là biển số xe H tháo từ xe 

Airblade trộm cắp được cất giấu vào cốp xe Classico). Cơ quan điều tra đã trao 

trả cho anh Nguyễn Chí Th, là chủ xe (người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan). 

+ 01 xe gắn máy dạng Wave, biển số 51P1- 2963, số khung 0090752, số 

máy 0188440. Đây là xe H lấy trộm được trên địa bàn phường 5, quận Gò Vấp  

+ 01 điện thoại di động màu trắng – xám hiệu Xphone – x1205. Imei 

358789067588554. 

2/ Thu giữ của Nguyễn Thành T gồm: 

+ 01 áo sơ mi màu đen, dài tay (T mặc khi đi trộm cắp tài sản). 

+ 01 mũ lưỡi trai màu trắng (T đội khi đi trộm cắp tài sản). 

+ 01 chùm chìa khóa có 5 chìa khóa bằng kim loại gồm: 01 chìa khóa có 4 

cạnh, có chữ Union;  01 chìa khóa dẹp, có chữ Yale (đây là chìa khóa mở cửa 

kéo nhà xe mà T đưa cho H để mở cửa trộm tài sàn); 01 chìa khóa dẹp có chữ E 

178; 01 chìa khóa dẹp, có chữ USA;  01 chìa khóa dẹp, đuôi chìa khóa bọ nhựa 

màu đen. 

 + 01 bộ dụng cụ mở khóa gồm: 06 cây kim loại dẹp hình chữ Z, 01 cây 

kim loại thân tròn hình chữ Z, 01 cây kim loại hình chữ L, 09 cây kim loại dẹp 

một đầu nhọn, 01 khóa mở hình lục giác (T khai nhặt được ngoài đường mang 

để ở nhà). 

 + 01 xe gắn máy Dream biển số 51P2-1507, số khung MG100-00676007, 

số máy không có, đây là xe gắn máy làm phương tiện chở Th thực hiện hành vi 

trộm cắp tài sản. Tiến hành giám định xác định số khung không đổi, số máy bị 

mài không xác định được. Xác minh biển số 51P2-1507 do Nguyễn Thanh T, trú 

tại 204/73/31 Lạc Long Q, phường 8, quận Tân Bình. Qua xác minh đương sự T 

không có mặt tại địa phương nên không làm việc được. 

3/ Thu giữ của Nguyễn Lê Thanh T gồm: 

+ 01 thẻ từ màu trắng ( là thẻ từ Th đã đưa cho H mở cửa cổng nhà trọ). 
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+ 01 điện thoại Nokia màu đen, Imei: 357825/06/310367/4 (là điện thoại 

dùng liên lạc với Ch và H để đi trộm cắp tài sản). 

4/  Thu giữ của Lê Trọng B gồm: 

+ 01 điện thoại di động Samsung C9 màu đen, Imei: 357160080918254 (là 

điện thoại B mua để liên lạc với gia đình). 

+ 01 điện thoại di động Nokia TA1034 màu đen, Imei: 352885100615002 

(là điện thoại Bình sử dụng liên lạc với C để mua xe). 

+ 01 điện thoại di động hiệu OLLEH màu đen (là điện thoại B mua để liên 

lạc với gia đình). 

+ 01 điện thoại di động Iphone 6S màu vàng Gold, Imei: 

355728078162291 (là điện thoại B mua để liên lạc với gia đình). 

Tiền Việt Nam 8.000.000 đồng (là tiền cá nhân của B). 

+ 01 túi xách có quai đeo màu đen có chữ Nike (là túi B mua để sử dụng). 

+ 01 Thẻ từ giữ xe số No 4330 Chung cư Lê Th (là thẻ giữ xe gắn máy mua 

của Ch và H). 

+ 01 xe gắn máy Airblade biển số 83D1-01013, số khung 701BY-752203, 

số máy  F27E-0815990 là xe B mua của H và C. Tiến hành xác minh biển số 

83D1-01013 do Đặng Trường Gi sinh năm 1971, trú tại Vàm Hồ A, An Thạnh 

Nam, Cù Lao Dung, Sóc Trăng đứng tên chủ sở hữu. Qua làm việc anh Gi cho 

biết đây là biển số xe gắn máy Sirius màu đỏ đen mà Đặng Quốc V (con trai ông 

Gi) sử dụng đã bị mất trộm tại phường 5, quận Tân Bình. Xác minh tại Công an 

phường 5, quận Tân Bình ngày 30/7/2019 đương sự V có đến Công an phường 

trình báo sự việc mất trộm xe gắn máy Sirius biển số 83D1-01013. Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an quận Tân Bình yêu cầu tiếp nhận biển số 83D1-01013 phối hợp điều 

tra. Đối với xe gắn máy Airblade số khung 701BY-752203, số máy F27E-

0815990 qua giám định số khung, số máy không đổi trùng khớp với tang vật bị 

mất trộm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã trao trả cho anh 

Nguyễn Chí Th là chủ sở hữu. 

Hiện số vật chứng còn lại đang được lưu giữ tại Kho vật chứng Công an 

quận Tân Phú theo Lệnh nhập kho số 270/LNK ngày 28/8/2019 của Cơ quan Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú.  

Tại bản cáo trạng số: 163/CT-VKSQ.TP ngày 29 tháng 11 năm 2019, Viện 

kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh đã truy tố các bị cáo Nguyễn 

Lê Anh H, Nguyễn Thành T, Châu Thị Ánh C, Nguyễn Lê Thanh T về tội: “Trộm 

cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015. Truy tố bị cáo Lê 

Trọng B về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo khoản 1 

Điều 323 Bộ luật Hình sự năm 2015.  
 

Tại phiên Tòa:  

- Sau khi kết thúc phần thủ tục xét hỏi, Đại diện viện kiểm sát nhân dân 

quận Tân Phú giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa, phát biểu ý 

kiến giữ nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, đồng thời đề 

nghị Hội đồng xét xử xử phạt các bị cáo mức án cụ thể như sau:   

-  Nguyễn Lê Anh H từ 12 tháng đến 18 tháng tù.  

- Nguyễn Thành T từ 18 tháng đến 24 tháng tù. 
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- Châu Thị Ánh C, Nguyễn Lê Thanh T từ 09 tháng đến 12 tháng tù.   

- Lê Trọng B từ 09 tháng đến 12 tháng tù. 

Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị xử lý phần trách nhiệm dân 

sự và vật chứng.  
 

 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
  

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án. Điều tra viên, Kiểm 

sát viên, khi thực hiện hành vi cũng như ban hành các Quyết định tố tụng đã 

thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố 

tụng khác, không người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong vụ án này đã 

thực hiện là hợp pháp.  

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình như nội dung Cáo trạng đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của các bị 

cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai của người bị hại và phù hợp với 

các tài liệu chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Nên đã có đủ cơ 

sở để xác định: do cần tiền tiêu xài nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân, nên vào 

khoảng 01 giờ 50 phút, ngày 07/8/2019 Nguyễn Lê Anh H đã bàn bạc cùng 

Nguyễn Thành T, Châu Thị Ánh C và Nguyễn Lê Thanh T lén lút trộm cắp xe 

máy của những người thuê trọ tại số 260/10 đường Phan A, phường Hiệp Tân, 

quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh (là nơi mà Th và T đang thuê trọ). Th là người 

trực tiếp đưa thẻ từ mở cửa cổng nhà trọ cho H, T đưa chìa khóa mở cửa kéo 

nhà xe trọ cho H. C là người trực tiếp chở H đến 260/10 đường Phan A. Đến 

nơi, H xuống xe dùng thẻ từ mở cổng để vào trong nhà trọ, rồi dùng chìa khóa 

mở cửa kéo vào bên trong nhà xe, còn C đứng đợi bên ngoài trước cửa nhà trọ 

để cảnh giới. Khi vào bên trong nhà xe, H dùng đoản phá ổ khóa xe máy 

Airblade, biển số 72C1-116.91 dẫn ra ngoài cùng đồng bọn đem cất giấu xe 

Airblade tại nơi ở trọ của H ở số 306/58 khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 

12, TP. Hồ Chí Minh và đồng bọn ngủ tại đây. Đến khoảng 8 giờ, ngày 

07/8/2019, C điện thoại cho Lê Trọng B và bán xe Airblade cho B với giá 

3.000.000 đồng. B biết rõ xe do trộm cắp mà có nhưng vẫn đồng ý mua. Sau khi 

mua được xe, B đem xe gửi tại tầng hầm chung cư Lê Thành, phường An Lạc, 

quận Bình Tân. Sau khi bán được xe, C và H chia cho Tài và Thảo 1.000.000 

đồng; còn lại 2.000.000 đồng thì C và H cùng nhau tiêu xài chung.  

Theo bản Kết luận định giá tài sản số 314/KL-HĐĐGTS-TTHS ngày 

06/11/2019 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự quận Tân Phú xác định 

giá trị của xe gắn máy AirBalde màu đỏ đen biển số 72C1-116.91, số máy 

F27E-081599,  số khung 701BY752203, trị giá 19.300.000 đồng; 

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Lê Anh H, Nguyễn Thành T, Châu Thị 

Ánh C, Nguyễn Lê Thanh T đã phạm vào tội: “Trộm cắp tài sản”. Hành Vi của 

bị cáo Lê Trọng B đã phạm vào tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội 
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mà có”. Vì vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, TP. Hồ 

Chí Minh đã truy tố các bị cáo Nguyễn Lê Anh H, Nguyễn Thành T, Châu Thị 

Ánh C, Nguyễn Lê Thanh T về tội: “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 

Bộ luật Hình sự năm 2015 và truy tố bị cáo Lê Trọng B về tội: “Tiêu thụ tài sản 

do người khác phạm tội mà có” theo khoản 1 Điều 323 Bộ luật hình sự năm 

2015 là có cơ sở, đúng pháp luật.     

 [3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm 

phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo 

vệ, xâm phạm đến trật tự công cộng và gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Do 

đó, cần thiết phải xử phạt các bị cáo một mức án tương xứng với tính chất, mức 

độ và hậu quả phù hợp với từng bị cáo gây ra mới có tác dụng giáo dục riêng và 

phòng ngừa chung. Nhất là tình trạng trộm cắp xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú 

ngày càng nhiều, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. 

[4] Vụ án có nhiều bị cáo tham gia nhưng chỉ là đồng phạm giản đơn. Vì 

những các bị cáo không có sự bàn bạc và câu kết chặt chẽ. Để có cơ sở lượng 

hình phù hợp với nhân thân của từng bị cáo. Hội đồng xét xử phân tích vai trò 

của từng bị cáo tham gia trong vụ án, cụ thể như sau:   

- Đối với bị cáo Nguyễn Lê Anh H: là người có nhân thân xấu, có 01 tiền 

sự: ngày 01/12/2016 bị Tòa án nhân dân quận 3, TP. Hồ Chí Minh ra Quyết định 

số 89/QĐ-TA đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 18 tháng tại Trung tâm giáo 

dục – lao động xã hội Phú Đức. Chấp hành xong tháng 4/2018. Vai trò tham gia 

của bị cáo là tích cực nhất. Bị cáo là người cầm đầu trực tiếp rủ rê, lôi kéo đồng 

bọn thực hiện tội phạm. Chính bị cáo là người thực hành, chuẩn bị công cụ là 

đoản phá khóa và trực tiếp chiếm đoạt 01 xe Airblade.  

- Đối với bị cáo Nguyễn Thành T: bị cáo là người có nhân thân xấu, ngày 

01/02/2018 bị Tòa án nhân dân quận 10, TP. Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm 09 

tháng tù về tội: “Cướp giật tài sản”. Chấp hành xong hình phat tù ngày 

09/3/2019, chưa được xóa án tích, nay tiếp tục phạm tội là tình tiết tăng nặng 

được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Vai trò tham gia của 

bị cáo trong vụ án cũng rất tích cực. Chính bị cáo là người đưa chìa khóa mở 

cửa kéo nhà xe cho H để thực hiện trộm cắp tài sản.  

- Đối với bị cáo Châu Thị Ánh C: vai trò tham gia của bị cáo trong vụ án 

là người cảnh giới để cho bị cáo H trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi 

chiếm đoạt được tài sản, chính bị cáo là người trực tiếp điện thoại cho Lê Trọng 

B để tiêu thụ chiếc xe máy Airblade.  

- Đối với bị cáo Nguyễn Lê Thanh T: vai trò tham gia của bị cáo trong vụ 

án có phần hạn chế hơn các bị cáo khác, chính bị cáo là người đưa thẻ từ mở cửa 

cổng cho bị cáo H để thực hiện hành vi phạm tội.  

- Đối với bị cáo Lê Trọng B: mặc dù biết rõ tài sản là do các bị cáo trộm 

cắp mà có nhưng B vẫn đồng ý mua. Mặt khác, ngày 14/12/2018 B cũng đã bị 

Công an quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh khởi tố về tội: “Tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có” và bị Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí 

Minh xử phạt 06 tháng tù. Mặc dù, không xem là tình tiết tái phạm, nhưng qua 

đó cũng đánh giá bị cáo đã xem thường pháp luật. Hội đồng xét xử sẽ áp dụng 

Điều 56 BLHS để tổng hợp hình phạt của hai bản án, buộc bị cáo phải chấp 

hành chung là phù hợp.  
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 [4] Xét tình tiết giảm nhẹ: quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa các bị 

cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình được 

quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS; Các bị cáo H, C, Th còn được tình 

tiết giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng được quy 

định tại điểm i khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo T có thời gian tham gia nghĩa vụ 

quân sự phục vụ trong quân đội, nên cũng xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt 

được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.  
 

 [5] Về trách nhiệm dân sự: quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến 

hành thu giữ 01 xe máy, hiệu Airblade, màu đỏ đen, biển số 72C1-116.91 và 

tiến hành lập biên bản giao trả cho anh Nguyễn Chí Th là chủ sở hữu. Anh T đã 

nhận lại đầy đủ tài sản, không yêu cầu bồi thường, nên HĐXX không xem xét.  

Riêng anh Võ Trọng Ngh là quản lý nhà trọ quá trình điều tra yêu cầu các 

bị cáo trộm cắp tài sản phải bồi thường thiệt hại về việc mất trộm 02 xe gắn 

máy: Yamaha YZF màu xanh biển số 93A1-002.67 và xe Lead màu trắng biển 

số 59D1-579.08 với tổng số tiền: 155.000.000đ. Hội đồng xét xử xét thấy, Cơ 

quan điều tra chưa chứng minh được các bị cáo H, T, C, Th chiếm đoạt, nên 

không có căn cứ để buộc các bị cáo phải bồi thường theo yêu cầu của anh Ngh. 

Tại phiên tòa, anh Ngh đã rút toàn bộ yêu cầu các bị cáo phải bồi thường. Nên 

Hội đồng xét xử không xem xét.  

- Anh Nguyễn Bảo Q, anh Phan Minh T,không yêu cầu bồi thường thiệt hại 

đối với ổ khóa xe bị hư hỏng. Chị Lê Quỳnh A yêu cầu đối với ổ khóa xe bị hư 

hỏng nhưng cơ quan điều tra không giám định được thiệt hại nên Hội đồng xét 

xử không xem xét. 

- Riêng đối với số tiền 3.000.000 đồng các bị cáo hưởng lợi từ việc mua 

bán xe Airblade. Hội đồng xét xử nghĩ buộc các bị cáo H, T, C, Th nộp lại để 

sung vào ngân sách nhà nước. Cụ thể chia phần: Buộc các bị cáo T, Th mỗi bị 

cáo phải nộp 500.000 đồng để sung quỹ nhà nước. Buộc các bị cáo H, C mỗi bị 

cáo phải nộp lại 1.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.  

 
 

[6] Về xử lý vật chứng:  

1/ Thu giữ tại phòng trọ của Nguyễn Lê Anh H:  

+ 01 thanh kim loại dài 8cm, có một đầu hình lục giác, một đầu dẹp; 01 

thanh kim loại dài 7,5cm, một đầu hình lục giác, một đầu có 4 cạnh dẹp; 01 

thanh kim loại dài 5cm, một đầu hình lục giác, một đầu có 6 răng cưa; 01 tua vit 

dài 15cm có cán bằng nhựa màu đỏ; 01 tua vit dài 12,5cm, có cán nhựa màu 

vàng (H khai đây là dụng cụ để Hào sửa xe và đồ điện tử). Xét thấy không còn 

giá trị sử dụng, cần tuyên tịch thu tiêu hủy.  

+ 01 mảnh nhựa màu đen, có chiều dài 3,5 cm, có chữ Honda, có một phần 

lục giác đính 4 viên nam châm;01 thanh kim loại dài 11cm, chữ L, một đầu có lỗ 

hình lục giác; 01 chìa khóa xe hiệu Yamaha (H khai nhặt được ngoài đường 

mang về nhà). Xét thấy không còn giá trị sử dụng, cần tuyên tịch thu tiêu hủy.  

+ 01 túi da hình chữ nhật kích thước 20x17x4 cm, màu nâu, có dây đeo 

chéo (H khai đây là túi xách của C). Xét thấy, đây là tài sản hợp pháp của bị cáo 

nên cần tuyên trả lại cho bị cáo.  

+ 01 mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có chữ Grab (đây là mũ mà Hào đội khi 

đi trộm cắp tài sản). Xét thấy, đây là tài sản hợp pháp của bị cáo nên cần tuyên 

trả lại cho bị cáo.  
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+ 01 mũ bảo hiểm màu xanh dương có chữ Honda phía trước (đây là mũ 

bảo hiểm C đội khi đi trộm cắp tài sản). Xét thấy, đây là tài sản hợp pháp của bị 

cáo nên cần tuyên trả lại cho bị cáo.  

+ 01 mũ bảo hiểm hình lưỡi trai, dạng mềm, màu xanh đen. Xét thấy, đây 

là tài sản hợp pháp của bị cáo nên cần tuyên trả lại cho bị cáo.  

+ 01 áo khoác màu xanh đen, có hiệu Kapo trên cổ áo; 01 quần Jean dài 

màu đen, có chữ Melony; 01 áo thun màu trắng, ngắn tay, trên cổ áo có chữ 

Team (Th khai mặc khi tham gia trộm cắp tài sản). Xét thấy, đây là tài sản hợp 

pháp của bị cáo nên cần tuyên trả lại cho bị cáo.  

+ 01 quần Jean dài màu xanh, không có nhãn hiệu (T khai mặc khi tham 

gia trộm cắp tài sản). Xét thấy, đây là tài sản hợp pháp của bị cáo nên cần tuyên 

trả lại cho bị cáo.  

+ 01 áo khoác loại kaki màu đen, có chữ Nostyle; 01 quần Kaki màu đen, 

dạng quần lửng, có chữ Hyper (H mặc khi trộm cắp tài sản). Xét thấy, đây là tài 

sản hợp pháp của bị cáo nên cần tuyên trả lại cho bị cáo.  

+ 01 quần vải dài, rằn ri, trắng đen xám không có nhãn hiệu; 01 áo sơ mi 

trắng dài tay, không nhãn hiệu; 01 áo khoác dài tay màu hồng, có chữ A6UC (C 

mặc khi trộm cắp tài sản). Xét thấy, đây là tài sản hợp pháp của bị cáo nên cần 

tuyên trả lại cho bị cáo.  

+ 01 xe gắn máy Classico biển số 54K2-3657, số khung RLCM4D110-

6Y00 8905; số máy 4D11-008905 đây là phương tiện H và C sử dụng để đi trộm 

cắp tài sản.Tiến hành xác minh biển số 54K2-3657 xác định là của xe Hon đa,  

chủ sở hữu Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1974, trú tại: E17/18 Ấp 5, xã Vĩnh Lộc 

B, huyện Bình Chánh. Tiến hành làm việc bà Ng cho biết đây là biển số của xe 

Wave, màu xám-xanh- đen bà bị mất trộm xe vào khoảng tháng 5/2019 trên địa 

bàn phường 12, Quận 6, nhưng bà không đến Công an phường trình báo. Tiến 

hành giám định số khung, số máy xe gắn máy Classico không đổi, xác minh xe 

tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành Phố Hồ Chí Minh không xác định 

được chủ sở hữu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú thông báo 

cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 6 yêu cầu tiếp nhận biển số xe gắn 

máy 54K2-3657 để phối hợp điều tra. Giao cho Chi cục Thi hành án quận Tân 

Phú xử lý theo quy định của pháp luật.  

+ 01 biển số xe gắn máy 72C1-116.91 (đây là biển số xe H tháo từ xe 

Airblade trộm cắp được cất giấu vào cốp xe Classico). Cơ quan điều tra đã trao 

trả cho anh Nguyễn Chí Th, là chủ xe.  

+ 01 xe gắn máy dạng Wave, biển số 51P1- 2963, số khung 0090752, số 

máy 0188440. Đây là xe H lấy trộm được trên địa bàn phường 5, quận Gò Vấp. 

Giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh xử 

lý theo quy định của pháp luật.  

+ 01 điện thoại di động màu trắng – xám hiệu Xphone – x1205. Imei 

358789067588554. Quá trình phạm tội bị cáo đã dùng điện thoại này để liên lạc 

với các bị cáo nhằm thực hiện hành vi phạm tội, nên cần tịch thu sung vào ngân 

sách nhà nước.  

 

2/ Thu giữ của Nguyễn Thành T gồm: 

+ 01 áo sơ mi màu đen, dài tay (T mặc khi đi trộm cắp tài sản). Xét thấy, 

đây là tài sản hợp pháp của bị cáo nên cần tuyên trả lại cho bị cáo.  
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+ 01 mũ lưỡi trai màu trắng (T đội khi đi trộm cắp tài sản). Xét thấy, đây là 

tài sản hợp pháp của bị cáo nên cần tuyên trả lại cho bị cáo.  

+ 01 chùm chìa khóa có 5 chìa khóa bằng kim loại gồm: 01 chìa khóa có 4 

cạnh, có chữ Union;  01 chìa khóa dẹp, có chữ Yale (đây là chìa khóa mở cửa 

kéo nhà xe mà Tài đưa cho Hào để mở cửa trộm tài sản); 01 chìa khóa dẹp có 

chữ E 178; 01 chìa khóa dẹp, có chữ USA;  01 chìa khóa dẹp, đuôi chìa khóa bọ 

nhựa màu đen. Xét thấy không còn giá trị sử dụng, cần tuyên tịch thu tiêu hủy.  

 + 01 bộ dụng cụ mở khóa gồm: 06 cây kim loại dẹp hình chữ Z, 01 cây 

kim loại thân tròn hình chữ Z, 01 cây kim loại hình chữ L, 09 cây kim loại dẹp 

một đầu nhọn, 01 khóa mở hình lục giác (T khai nhặt được ngoài đường mang 

để ở nhà). Xét thấy không còn giá trị sử dụng, cần tuyên tịch thu tiêu hủy.  

 + 01 xe gắn máy Dream biển số 51P2-1507, số khung MG100-00676007, 

số máy không có, đây là xe gắn máy làm phương tiện chở Th thực hiện hành vi 

trộm cắp tài sản. Tiến hành giám định xác định số khung không đổi, số máy bị 

mài không xác định được. Xác minh biển số 51P2-1507 do Nguyễn Thanh T, trú 

tại 204/73/31 Lạc Long Q, phường 8, quận Tân Bình. Qua xác minh đương sự T 

không có mặt tại địa phương nên không làm việc được. Giao cho Chi cục Thi 

hành án quận Tân Phú tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.  

 

3/ Thu giữ của Nguyễn Lê Thanh T gồm: 

+ 01 thẻ từ màu trắng ( là thẻ từ Thảo đã đưa cho H mở cửa cổng nhà trọ). 

Xét thấy không còn giá trị sử dụng, cần tuyên tịch thu tiêu hủy. 

+ 01 điện thoại Nokia màu đen, Imei: 357825/06/310367/4 (là điện thoại 

dùng liên lạc với C và H để đi trộm cắp tài sản). Xét thấy đây là phương tiện 

phạm tội, cần tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.  

 

4/  Thu giữ của Lê Trọng B gồm: 

+ 01 điện thoại di động Samsung C9 màu đen, Imei: 357160080918254 (là 

điện thoại B mua để liên lạc với gia đình). Xét thấy, đây là tài sản hợp pháp của 

bị cáo, cần tuyên trả lại cho bị cáo.  

+ 01 điện thoại di động Nokia TA1034 màu đen, Imei: 352885100615002 

(là điện thoại B sử dụng liên lạc với C để mua xe). Xét thấy đây là phương tiện 

phạm tội, cần tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.  

+ 01 điện thoại di động hiệu OLLEH màu đen (là điện thoại B mua để liên 

lạc với gia đình). Xét thấy, đây là tài sản hợp pháp của bị cáo, cần tuyên trả lại 

cho bị cáo.  

+ 01 điện thoại di động Iphone 6S màu vàng Gold, Imei: 

355728078162291 (là điện thoại B mua để liên lạc với gia đình). Xét thấy, đây 

là tài sản hợp pháp của bị cáo, cần tuyên trả lại cho bị cáo.  

+ Tiền Việt Nam 8.000.000 đồng (là tiền cá nhân của B). Cần tuyên tiếp 

tục tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án đối với phần án phí HSST.  

+ 01 túi xách có quai đeo màu đen có chữ Nike (là túi B mua để sử dụng). 

Xét thấy, đây là tài sản hợp pháp của bị cáo, cần tuyên trả lại cho bị cáo.  

+ 01 Thẻ từ giữ xe số No 4330 Chung cư Lê Thành (là thẻ giữ xe gắn máy 

mua của C và H). Xét thấy, đây là tài sản hợp pháp của bị cáo, cần tuyên trả lại 

cho bị cáo.  
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+ 01 xe gắn máy Airblade biển số 83D1-01013, số khung 701BY-752203, 

số máy  F27E-0815990 là xe Bình mua của H và C. Tiến hành xác minh biển số 

83D1-01013 do Đặng Trường Gi sinh năm 1971, trú tại Vàm Hồ A, An Thạnh 

Nam, Cù Lao Dung, Sóc Trăng đứng tên chủ sở hữu. Qua làm việc anh Gi cho 

biết đây là biển số xe gắn máy Sirius màu đỏ đen mà Đặng Quốc V (con trai ông 

Gi) sử dụng đã bị mất trộm tại phường 5, quận Tân Bình. Xác minh tại Công an 

phường 5, quận Tân Bình ngày 30/7/2019 đương sự V có đến Công an phường 

trình báo sự việc mất trộm xe gắn máy Sirius biển số 83D1-01013. Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an quận Tân Bình yêu cầu tiếp nhận biển số 83D1-01013 phối hợp điều 

tra. Giao cho Cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú xử lý theo quy định của 

pháp luật.  

- Đối với xe gắn máy Airblade số khung 701BY-752203, số máy F27E-

0815990 qua giám định số khung, số máy không đổi trùng khớp với tang vật bị 

mất trộm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã trao trả cho anh 

Nguyễn Chí Th là chủ sở hữu. 

Hiện số vật chứng còn lại đang được lưu giữ tại Kho vật chứng Công an 

quận Tân Phú theo Lệnh nhập kho số 270/LNK ngày 28/8/2019 của Cơ quan Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú.  
 

[7] Án phí: Các Bị cáo mỗi người phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ 

thẩm.  

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 
[1] Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Lê Anh H, Nguyễn Thành T, Châu Thị 

Ánh C, Nguyễn Lê Thanh T đều phạm tội: “ Trộm cắp tài sản”. Bị cáo Lê Trọng 

B phạm tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”;  

[2] Áp dụng: khoản 1 Điều 173; điểm s,i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015 đối với các bị cáo Nguyễn Lê Anh H, Châu Thị Ánh C, Nguyễn Lê 

Thanh T.  

[2.1] Xử phạt bị cáo Nguyễn Lê Anh H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 09/8/2019.  

[2.2] Xử phạt bị cáo Châu Thị Ánh C 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 09/8/2019.  

[2.3] Xử phạt bị cáo Nguyễn Lê Thanh T 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 09/8/2019. 

 

[3] Áp dụng: khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Thành T.  

[3.1] Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam, ngày 09/8/2019. 

 

[4] Áp dụng: khoản 1 Điều 323; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 

năm 2015 đối với bị cáo Lê Trọng B.  

[4.1] Xử phạt bị cáo Lê Trọng B 09 (chín) tháng tù.  
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[5] Áp dụng Điều 56 Bộ luật hình sự: Tổng hợp 06 tháng tù của Bản án số 

258/2019/HSST ngày 17/9/2019 của Tòa án nhân dân quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh và 09 tháng tù của Bản án này. Buộc bị cáo Lê Trọng B phải chấp 

hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày 11/8/2019, được trừ thời gian đã tạm giam trước từ ngày 

13/12/2018 đến ngày 30/01/2019.  
 
 

          [6] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;   

 - Buộc bị cáo Nguyễn Lê Anh H phải nộp lại số tiền 1.000.000 đồng (một 

triệu đồng) để sung vào ngân sách nhà nước.  

 - Buộc bị cáo Châu Thị Ánh C phải nộp lại số tiền 1.000.000 đồng (một 

triệu đồng) để sung vào ngân sách nhà nước. 

 - Buộc bị cáo Nguyễn Thành T phải nộp lại số tiền 500.000 đồng (năm 

trăm nghìn đồng) để sung vào ngân sách nhà nước. 

 - Buộc bị cáo Nguyễn Lê Thanh T phải nộp lại số tiền 500.000 đồng (năm 

trăm nghìn đồng) để sung vào ngân sách nhà nước. 

 

 * Đối với tài sản thu giữ của Nguyễn Lê Anh H xử lý như sau:  

  - Trả lại cho bị cáo Nguyễn Lê Anh H: 01 túi da hình chữ nhật kích thước 

20x17x4 cm, màu nâu, có dây đeo chéo; 01 mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có 

chữ Grab; 01 mũ bảo hiểm màu xanh dương có chữ Honda phía trước; 01 mũ 

bảo hiểm hình lưỡi trai, dạng mềm, màu xanh đen; 01 áo khoác màu xanh đen, 

có hiệu Kapo trên cổ áo; 01 quần Jean dài màu đen, có chữ Melony; 01 áo thun 

màu trắng, ngắn tay, trên cổ áo có chữ Team; 01 quần Jean dài màu xanh, không 

có nhãn hiệu; 01 áo khoác loại kaki màu đen, có chữ Nostyle; 01 quần Kaki màu 

đen, dạng quần lửng, có chữ Hyper; 01 quần vải dài, rằn ri, trắng đen xám 

không có nhãn hiệu; 01 áo sơ mi trắng dài tay, không nhãn hiệu; 01 áo khoác dài 

tay màu hồng, có chữ A6UC.  

- Tịch thu tiêu hủy: 01 thanh kim loại dài 8cm, có một đầu hình lục giác, 

một đầu dẹp; 01 thanh kim loại dài 7,5cm, một đầu hình lục giác, một đầu có 4 

cạnh dẹp; 01 thanh kim loại dài 5cm, một đầu hình lục giác, một đầu có 6 răng 

cưa; 01 tua vit dài 15cm có cán bằng nhựa màu đỏ; 01 tua vit dài 12,5cm, có cán 

nhựa màu vàng; 01 mảnh nhựa màu đen, có chiều dài 3,5 cm, có chữ Honda, có 

một phần lục giác đính 4 viên nam châm;01 thanh kim loại dài 11cm, chữ L, 

một đầu có lỗ hình lục giác; 01 chìa khóa xe hiệu Yamaha. 

- Giao cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú thông báo tìm kiếm 

chủ sở hữu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quá thời hạn quy định 

không tìm được chủ sở hữu thì xử lý theo quy định của pháp luật đối với: 01 xe 

gắn máy Classico, số khung RLCM4D110-6Y00 8905; số máy 4D11-008905.  

- Giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú xử lý theo quy 

định của pháp luật: 01 biển số xe gắn máy 54K2-3657; 01 xe gắn máy dạng 

Wave, biển số 51P1- 2963, số khung 0090752, số máy 0188440.  

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động màu trắng – 

xám hiệu Xphone – x1205. Imei 358789067588554 thu giữ của Nguyễn Lê Anh 

H.  

  

 * Đối với tài sản thu giữ của Nguyễn Thành T xử lý như sau: 
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 - Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thành T: 01 áo sơ mi màu đen, dài tay; 01 mũ 

lưỡi trai màu trắng;  

 - Tịch thu tiêu hủy: 01 chùm chìa khóa có 5 chìa khóa bằng kim loại gồm: 

01 chìa khóa có 4 cạnh, có chữ Union;  01 chìa khóa dẹp, có chữ Yale; 01 chìa 

khóa dẹp có chữ E 178; 01 chìa khóa dẹp, có chữ USA;  01 chìa khóa dẹp, đuôi 

chìa khóa bọ nhựa màu đen; 01 bộ dụng cụ mở khóa gồm: 06 cây kim loại dẹp 

hình chữ Z, 01 cây kim loại thân tròn hình chữ Z, 01 cây kim loại hình chữ L, 09 

cây kim loại dẹp một đầu nhọn, 01 khóa mở hình lục giác;  

 - Giao cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú thông báo tìm kiếm 

chủ sở hữu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quá thời hạn quy định 

không tìm được chủ sở hữu thì xử lý theo quy định của pháp luật đối với: 01 xe 

gắn máy Dream, biển số 51P2-1507, số khung MG100-00676007, số máy không 

có, đây là xe gắn máy làm phương tiện chở Thảo thực hiện hành vi trộm cắp tài 

sản.  

 * Đối với tài sản thu giữ của Nguyễn Lê Thanh T xử lý như sau: 

- Tịch thu tiêu hủy: 01 thẻ từ màu trắng;  

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại Nokia màu đen, 

Imei: 357825/06/310367/4;  

 

 * Đối với tài sản thu giữ của Lê Trọng B xử lý như sau: 

- Trả lại cho bị cáo Lê Trọng B: 01 điện thoại di động Samsung C9 màu 

đen, Imei: 357160080918254; 01 điện thoại di động hiệu OLLEH màu đen ; 01 

điện thoại di động Iphone 6S màu vàng Gold, Imei: 355728078162291; 01 túi 

xách có quai đeo màu đen có chữ Nike; 01 Thẻ từ giữ xe số No 4330 Chung cư 

Lê Thành.  

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động Nokia 

TA1034 màu đen, Imei: 352885100615002;  

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 8.000.000 đồng để đảm bảo cho việc thi hành án 

đối với phần án phí HSST.  

- Giao cho Cơ quan điều tra Công an quận Tân Phú xử lý theo quy định của 

pháp luật: 01 biển số 83D1-01013;  

  

 Hiện số vật chứng còn lại đang được lưu giữ tại Kho vật chứng Công an 

quận Tân Phú theo Lệnh nhập kho số 270/LNK ngày 28/8/2019 của Cơ quan Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú.  
 

[7] Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội.   
 

 Buộc các bị cáo Nguyễn Lê Anh H, Nguyễn Thành T, Châu Thị Ánh C, 

Nguyễn Lê Thanh T, Lê Trọng B. Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm.  

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành xong tất cả các 

khoảng tiền. Hàng tháng, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015, 

tương ứng với số tiền chậm thi hành án.  
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 [8] Các Bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo 

Bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án lên Tòa án nhân dân thành 

phố Hồ Chí Minh. Người Bị hại, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án trong hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành theo qui định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự.   

                                                                TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM   

       Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa  
Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng; 

- TAND TP.Hồ Chí Minh; 

- VKSND Q.Tân Phú;    

- THADS quận Tân Phú;                                                 

- Công an Q.Tân Phú;  

- Công an TP.Hồ Chí Minh; 

- Sở Tư pháp TP.HCM;                                                 

- Lưu hồ sơ.                                     Nguyễn Đức Thành 

                     

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 


